Ngày soạn. 11/9/2015
Ngày giảng. 2/18/9/2015 

TẬP ĐỌC

 TIẾT 7:  NHỮNG CON SẾU BẰNG GIẤY
I- MỤC TIÊU
1. Kiến thức: 
- Hiểu: tố cáo tội ác chiến tranh hạt nhân, khát vọng sống, khát vọng hoà bình của trẻ em toàn thế giới.
 2. Kĩ năng: 

- Đọc trôi chảy, lưu loát toàn bài,đọc đúng tên người, tên địa lí nước ngoài.
- Đọc diễn cảm bài văn với giọng trầm, buồn; nhấn giọng ở từ ngữ miêu tả…. 
3. Thái độ: Yêu hòa binh, ghét chiến tranh.

*Quyền được sống trong hoà bình, bảo vệ khi xung đột chiến tranh.

- Quyền được kết bạn, được yêu thương, chia sẻ.

II, Các KNS CƠ BẢN
- Xác định giá trị

- Thể hiện sự cảm thông(bày rỏ sự chia sẻ, cảm thông với những nạn nhân bị bom nguyên tử sát hại)
III- ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK.

- Bảng phụ viết sẵn bảng thống kê.

VI- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	Hoạt động của giáo viên


	Hoạt động của học sinh



	I/ Kiểm tra bài cũ: (5’)

- Yêu cầu HS đọc bài Lòng dân+ trả lời câu hỏi 1.

- GV nhận xét 
II/ Bài mới 
HĐ1-Giới thiệu bài: 

- Giới thiệu tranh minh họa chủ điểm: Cánh chim hòa bình” và ND các bài học trong chủ điểm: Bảo vệ hòa bình. VD “ Những .... bằng giấy”.

- Cho hs trưng bày những bức tranh, ảnh về vụ nổ bom nguyên tử ở 2 tp ở Nhật Bản.
HĐ2-Luyện đọc: (10’)
- GV chia bài làm ba đoạn
- GV nghe, nhận xét sủa lỗi cho HS

- GV đọc toàn bài.

HĐ3- Tìm hiểu bài: (12’)
-Yêu cầu HS đọc đoạn 1, trả lời câu hỏi: 

+ Chuyện gì đã xảy ra sau khi Mĩ ném bom nguyên tử xuống hai thành phố của Nhật Bản?

+ Xa- da- cô bị nhiễm bệnh khi nào?

- GV tiểu kết, chuyển ý.
- Yêu cầu HS đọc đoạn 2, 3:

+ Cô bé hi vọng kéo dài sự sống bằng cách nào?

+ Các bạn nhỏ đã làm gì để bày tỏ tình đoàn kết với Xa- da- cô?

+ Các bạn nhỏ đã làm gì để bày tỏ nguyện vọng hoà bình?

+ Nếu đứng trước tượng đài, em sẽ nói gì với Xa- da- cô?
Đại ý: Tố cáo chiến tranh, thể hiện khát vọng hoà bình của trẻ em thế giới.

HĐ4-Đọc diễn cảm: (10’)
- GV yêu cầu HS nối tiếp đọc bài.

- GV nhận xét, uốn nắn.

- GV đọc mẫu: đoạn 3

- GV nhận xét, đánh giá.

III - Củng cố- dặn dò: (3’)

+ Nêu cảm nghĩ của em sau khi học bài?
+ Qua bài học này em có quyền gì 

- GV nhận xét giờ học.

-  Dặn HS chuẩn bị bài sau


	-  HS đọc phân vai bài + trả lời câu hỏi.

- Lớp nhận xét.

- HS quan sát tranh minh hoạ.

- Hs lắng nghe 

- HS trưng bày

- 1 HS đọc toàn bài

-HS nối tiếp nhau đọc từng đoạn của bài.

- HS đọc thầm phần chú giải từ 

- HS luyện đọc theo cặp

-1 HS đọc cả bài

- HS đọc lướt đoạn 1.

+ Gần nửa triệu người đã chết, gần trăm nghìn người chết do nhiễm phóng xạ nguyên tử.

+ Khi thành phố Hi- rô- xi-xi- ma bị ném bom, lúc đó em mới 2 tuổi, 10 năm sau thì em phát bệnh.

1.Hậu quả của chiến tranh.

- HS đọc đoạn 2, của bài.
+ Bằng cách gấp một nghìn con sếu bằng giấy.

+ Các bạn đã gấp sếu giấy gửi cho Xa- da- cô.

+ Quyên góp tiền xây tượng đài…

- H tiếp nối nhau phát biểu:

VD: Chúng tôi căm gét chiến tranh

- Bạn hãy yên nghỉ. Mọi người trên thế giới luôn đấu tranh, loại bỏ vũ khí hạt nhân. 

2. Khát vọng hoà bình của trẻ em toàn thế giới.

- HS nối tiếp đọc bài.

- HS theo dõi, nêu cách đọc.

- Luyện đọc theo cặp.

- 2 HS thi đọc diễn cảm.

 - 2 HS trả lời.


---------------------------------------------------------------------------------
TOÁN

TIẾT 16:  ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG VỀ GIẢI TOÁN

I- MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: - Biết một dạng QH tỉ lệ (đại lượng này tăng lên bao nhiêu lần thì đại lượng  kia cũng tăng lên bây nhiêu lần.)

- Giúp HS qua ví dụ cụ thể , làm quen với một dạng quan hệ tỷ lệ và biết cách giải bài toán liên quan đến quan hệ tỷ lệ đó bằng 2 cách..

2. Kĩ năng: - Rèn kỹ năng tính chính xác.

3. Thái độ: - Giáo dục tính cẩn thận trong giải toán.

II-ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- VBT Toán

- Bảng phụ,

III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

	Hoạt động của giáo viên


	Hoạt động của học sinh



	I/ Kiểm tra bài cũ: (5’)
- Chữa bài tập 2 trong SGK.

- GV nhận xét 
II/ Bài mới:
HĐ1-Giới thiệu bài:

HĐ2-Tìm hiểu về quan hệ tỉ lệ: (12’)
- GV treo bảng phụ viết sẵn nội dung ví dụ.

+ 1 giờ người đó đi được bao nhiêu

 ki-lô-mét?

+ 2 giờ người đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét?

- 2 giờ gấp mấy lần 1 giờ?

+ 8km gấp mấy lần 4km?

+ Như vậy khi thời gian đi gấp lên 2 lần thì quãng đường đi được gấp lên mấy lần?

- GV hướng dẫn tương tự để HS rút ra nhận xét: Khi thời gian gấp lên bao nhiêu lần thì quãng đường đi được gấp lên bấy nhiêu lần.

*Bài toán 

Tóm tắt: 2 giờ:  90km

              4 giờ:   km?

- GV hướng dẫn HS giải bài theo hai cách.
*Cách 1 Giải bằng cách “rút về đơn vị”

 Bước tìm số ki-lô-mét đi được trong 1 giờ là bước rút về đơn vị.
*Cách 2 Giải bằng cách “tìm tỉ số” Bước tìm 4 giờ gấp 2 giờ mấy lần được gọi là bước “tìm tỉ số”
HĐ3. Thực hành

Bài tập 1: (6’)
- Củng cố cách giải toán bằng phương pháp rút về đơn vị  

- GV yêu cầu HS nêu cách giải.

Tóm tắt: 5m : 80000đồng

               7m : ....đồng?

Bài tập 2: Củng cố cách giải toán bằng phương pháp tìm tỉ số. (7’)
Tóm tắt: 3 ngày  : 1200 cây

              12 ngày :. ... cây?

- GV theo dõi, hướng dẫn HS làm bài.

- GV chốt lại kết quả đúng.

Bài tập 3: (7’)
- GV hướng dẫn HS tìm số dân tăng trong một năm rồi tìm số dân cũng tăng trong một năm nhưng mức tăng đã giảm đi.

- GV hướng dẫn HS còn lúng túng.

a,1000 người-tăng21 người

   4000 người-tăng... người.

b,1000 người-tăng 15 người. 

   4000 người-tăng...người   
III.Củng cố- dặn dò: (3’)

+ Nêu cách giải bài toán rút về đơn vị?
- GV nhận xét giờ học.
	- 2 HS  chữa bài.

- Lớp đổi chéo, kiểm tra VBT.

- HS đọc yêu cầu của bài.

+ 1 giờ đi được 4km.

+ 2 giờ đi được 8km.

+ gấp 2 lần

+ Khi thời gian đi gấp lên 2 lần thì quãng đường đi được gấp lên2 lần.

- HS rút ra nhận xét.

- HS nêu yêu cầu của bài.

- HS suy nghĩ giải bài theo hai cách.

- 2 HS làm trên bảng.

- Lớp nhận xét, chữa bài.

* Cách 1: Bài giải:

Trong 1 giờ ô tô đi được là:

90 : 2 = 45 (km)

Trong 4 giờ ô tô đi được là:

45 
[image: image1.wmf]´

 4 = 180 (km)

*Cách 2: Bài giải:

4 giờ gấp 2 giờ số lần là:

4 : 2 = 2 (lần)

Trong 4 giờ ô tô đi được là:

90 
[image: image2.wmf]´

 2 = 180 ( km)

                     Đáp số: 180 km

- HS đọc yêu cầu của bài.

- HS suy nghĩ, tìm cách giải bài.

- Lớp nhận xét, chữa bài.

Bài giải:

Mua 1 mét vải hết số tiền là:

80 000 : 5 = 16 000 (đồng)

Mua 7m vải hết số tiền là:

16 000 
[image: image3.wmf]´

 7 = 112 000 (đồng)

                 Đáp số: 112 000 đồng

- HS đọc yêu cầu, suy nghĩ, giải bài.

- Lớp nhận xét, chữa bài.

Bài giải: 12 ngày so với 3 ngày thì gấp số lần là: 12 : 3 =4(lần)
Trong 12 ngày trồng được số cây là:  

             1200 
[image: image4.wmf]´

 4= 4800 (cây)

                         Đáp số: 4800 cây

- HS đọc yêu cầu của bài.

- HS giải bài vào VBT.

- HS đọc bài làm.

- Lớp nhận xét, chữa bài.

   Bài giải

a, 4000 người gấp 1000 người sồ lần là:   4000 : 1000 = 4 (lần)

 Sau 1 năm số dân xã đó tăng lên là: 

21 
[image: image5.wmf]´

 4 = 84 (người)

b, Hs làm tương tự phần a

Đáp số: 60 người.*

- HS trả lời.
- HS lắng nghe.


-------------------------------------------------------------------
Ngày soạn. 11/9/2015
Ngày giảng. 2/18/9/2015 

KHOA HỌC
TIÊT 7:  TỪ TUỔI VỊ THÀNH NIÊN ĐẾN TUỔI GIÀ
I/ MỤC TIÊU:
      1. Kiến thức:  - Nêu một số đặc điểm chung của tuổi vị thành niên, tuổi trưởng thành, tuổi già.

      2. Kĩ năng:  - Xác định bản thân học sinh đang ở giai đoạn nào của cuộc đời.

      3. Thái độ:  - Biết chăm sóc sức khỏe cho bản thân.

II/CÁC KĨ NĂNG SỐNG CƠ BẢN.

-   Kỹ năng tự nhận thức và xác định được giỏ trị của lứa tuổi học trũ núi chung và giỏ trị bản thõn núi riờng.

III/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Thông tin và hình trang 16, 17 SGK:

- Sư​u tầm tranh ảnh của ng​ười lớn ở các lứa tuổi khác nhau và làm các nghề khác nhau.

III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	Hoạt động của giáo viên

1. Kiểm tra bài cũ.(5’)

- Tại sao nói tuổi dạy thì có tầm quan trọng đặc biệt  đối với cuộc đời mỗi con 

ng​ười?
- Gv nhân xét
2. Bài mới: 
2.1 Hoạt đông 1: làm viêc với SGK. (15’)
* Mục tiêu: HS nêu đ​ược một số đặc điểm chung của tuổi vi thành niên, tuổi

 trư​ởng thành, tuổi già.

* Các tiến hành

- GV yêu cầu HS đọc các thông tin trang 16, 17 
SGK và thảo luận theo nhóm 4. nội thảo luận: 
+ Tranh minh họa giai đoạn nào của con người.
- Nêu đặc điểm nổi bật của giai đoạn từng lứa tuổi.

- Cả lớp nhận sét bổ xung.
2.2 Hoạt động 2: Trò chơi: “Ai  Họ đang ở vào giai đoạn nào của cuộc đời? (15’)
* Mục tiêu:

 - Củng cố cho HS những hiểu biết về tuổi vị thành niên, tuổi tr​ưởng thành, tuổi già đã học ở phần trên:

- HS xác định đ​ược bản thân đang ở vào giai đoạn nào của cuộc đời:

* Cách tiến hành: 

- GV và HS cùng sư​u tầm: cắt trên    khoảng 12 –16 tranh, ảnh nam, nữ ở các lứa tuổi ( giới hạn từ tuổi vị thành niên đến tuổi già),làm các việc khác nhau trong xã hội.

- GV chia lớp thành 4 nhóm từ 3- 4  hình. Yêu cầu các em xác định xem những ng​ười trong ảnh đang ở vào giai đoạn nào của cuộc đời và nêu đặc điểm của giai đoạn đó. 
+ Bạn đang ở vào giai đoạn nào trong cuộc đời.

+ Biết đ​ược chúng ta đang ở vào giai đoạn nào của cuộc đời có lợi gì?

* GV kết luận: SGV( trang 39).

3. Củng cố dặn dò:(5’)

? Nêu các giai đoạn từ tuổi vị thành niên đến tuổi già

- GV nhận xét giờ học.
- Về nhà học bài chuẩn bị bài sau.
	Hoạt động của học sinh
- HS thảo luận theo h​ướng dẫn của giáo viên. Ghi kết quả thảo luận vào giấy.

 Các nhóm dán nội dung thảo luận lên bản Làm việc theo nhóm như​ h​ướng dẫn trên

- HS đọc thông tin trong sgk
- Các nhóm lần l​ượt cử ng​ười lên trình bày (mỗi HS chỉ giới thiệu 1 hình).

- Các nhóm khác có thể hỏi hoặc nêu ý kiến khác (nếu có)  về hình ảnh mà nhóm bạn giới thiệu.
+ Tuổi vị thành niên, tuổi trưởng thành, tuổi già
- Nhóm khác nhận xét bổ sung.
- Sau phần giới thiệu của các nhóm  

  cử đại diện trình bày.
- HS suy nghĩ và trả lời.
- Lớp nhận xét.

-  HS trả lời.

- HS lắng nghe.


-------------------------------------------------------------------
Lịch sử:
TIẾT 4: XÃ HỘI VIỆT NAM CUỐI THẾ KỈ XIX 
 ĐẦU THẾ KỈ XX
I – MỤC TIÊU: 

1. Kiến thức: - Cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX, nền kinh tế xã hội nước ta có nhiều biến đổi do chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp.

 2. Kĩ năng: Bước đầu nhận biết về mối quan hệ giữa kinh tế và xã hội (kinh tế thay đổi, đồng thời xã hội cũng thay đổi theo)
3. Thái đô: - Xác định động cơ HT tốt.

II- ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:      

- Bản đồ hành chính Việt Nam.

III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	I .Kiểm tra bài cũ: (5’)
- Em hãy thuật lại cuộc phản công ở kinh thành Huế.

? Chiếu Cần vương có tác dụng gì?

- Nhận xét,  
II .Bài mới:
1 Giới thiệu bài 

- Sau khi dập tắt phong trào đấu tranh vũ trang của nhân dân ta, thực dân P đã làm gì? Việc làm đó có tác động như thế nào đến tình hình kinh tế, xã hội nước ta ntn chúng ta cùng đi tìm hiểu bài học hôm nay.
2. Tìm hiểu bài:
a/ Những thay đổi của nền kinh tế Việt Nam. (15’)
- Gọi 1 H khá đọc sgk. 

Thảo luận nhóm 4:

? Trước khi thực dân Pháp xâm lược, nền kinh tế VN có những ngành kinh tế nào là chủ yếu?

? Sau khi thực dân P xâm lược, những ngành kinh tế nào mới ra đời ở Việt Nam?

? Ai là người được hưởng lợi từ sự phát triển kinh tế đó?
b/ Những thay đổi trong xã hội Việt Nam. (15’)
? Trước đây xh Việt Nam chủ yếu có những giai cấp nào? Đến đầu thế kỉ XX, xuất hiện thêm giai cấp nào? tầng lớp nào mới

? Đời sống của công nhân và nông dân ra sao?

- Gv quan sát, giúp đỡ.

- Gọi đại diện các nhóm trình bày.

- GV nhận xét chốt.
3 .Củng cố - dặn dò (5’)
+ Cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX, nền kinh tế nước ta như thế nào.
- GV tóm tắt nội dung.

+ Nêu nội dung bài học.

- Nhận xét giờ học.

- Dặn hoc sinh chuẩn bị bài sau.
	- 2 hs trả lời.

- Lớp theo dõi, nhận xét, bổ sung.

- Lắng nghe.

- Lắng nghe.

- 1 hs khá đọc.

 - Chăn nuôi và trồng trọt.

- Các ngành kt mới: Khai thác khoáng sản; điện, nước, xi măng, dệt  ...

- Bọn cướp nước và cường hào địa chủ.
- Nông dân và địa chủ Phong kiến.

 - Xuất hiện tầng lớp mới: công nhân, chủ xưởng, nhà buôn, viên chức, trí thức ...

- Bị áp bức bóc lột đến cùng cực.

- Đại diện các nhóm trình bày, lớp bổ sung.

- 1 số học sinh trả lời.
- HS đọc nội dung bài.

- HS lắng nghe.


----------------------------------------------------------------------------

ĐỊA LÍ

TIẾT 4: SÔNG NGÒI

I. MỤC TIÊU: 

- Nêu được một số đặc điểm chính và vai trò của sông ngòi Việt Nam.

+ Mạng lưới sông ngòi dày đặc .

+ Sụng ngòi có lượng nước thay đổi theo mùa.

- Sụng ngòi có vai trò quan trọng trong sản xuất và đời sống. 

- Xác lập được mối quan hệ địa lí đơn giản giữa khí hậu và sông ngòi.

- Chỉ được vị trí một số con Cả trên bản đồ ( Lược đồ ) .

*  Tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường.Không vứt rác bừa bãi...
* SDNLT: Sử dụng điện và nước tiết kiệm trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 
- Các hình của bài trong SGK, phiếu học tập, bản đồ tự nhiên Việt Nam 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	I. Bài cũ: “Khí hậu”(5’)
	

	- Khí hậu có ảnh hưởng gì tới đời sống và sản xuất của ND ta ? 

- Y/C Học sinh trả lời (kèm chỉ lược đồ, bản đồ)
	+ Mưa nhiều : gây lũ lụt , mất mùa.

+ Mưa ít: gây hạn hán, cây cối không phát triển. 

+ Bão có sức tàn phá lớn.

	II. Bài mới: “Sông ngòi nước ta có đặc điểm gì? Tiết địa lý hôm nay sẽ giúp các em trả lời câu hỏi đó.”
	- Học sinh nghe 

	1. Nước ta có mạng lưới sông ngòi dày đặc (10’)

	- Hoạt động cá nhân, lớp 

- H/S nghiên cứu SGK, trả lời:

	+ Nước ta có nhiều hay ít sông?

Chúng được phân bố ở những đâu ? Em có nhận xét gì về hệ thống sông ngòi ở VN ? 
	+ Nhiều sông

- Sông phân bố ở khắp đất nước  .

* Nước ta có mạng lưới sông ngòi dày đặc và phân bố khắp đất nước.

	+ Kể tên và chỉ trên lược đồ H.1 vị trí một số con sông ở Việt Nam? Ở miền Bắc và miền Nam có những con sông lớn nào?


	+MB: SHồng, s Đà, s Cầu, s Thái Bình 

- MN : s Tiền, s Hậu, s Đồng Nai …

- MT: có sông nhiều nhưng phần lớn là sông nhỏ, ngắn, dốc lớn hơn cả là       s Cả, s Mã, s Đà Rằng 

	+ Vì sao sông miền Trung thường ngắn và dốc?  
Liên hệ:- Ở địa phương em có những dòng sông nào?
- Mùa mưa lũ nước sông có màu gì ? 
	- Vì vị trí miền Trung hẹp, núi gần biển.

- Sông Quỳ, sông Cầu Cao.

- Nước sông có màu nâu đỏ (Mang nhiều phù sa) 

	+ Bước 2: - Sửa chữa và giúp học sinh hoàn thiện câu trả lời
	- Chỉ trên Bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam các con sông chính.

	( Chốt ý: Mạng lưới sông ngũi nước ta dày đặc và  phân bố rộng khắp trên cả nước. 
	- Lặp lại 

	2. Sông ngòi nước ta có lượng nước thay đổi theo mùa và có nhiều phù sa. (10’)

* Hoạt động 2:quan sát tranh

	- Hoạt động nhóm, lớp 

	+ Bước 1: Phát phiếu giao việc

- Hoàn thành bảng sau:

Chế độ nước sông
Thời gian (từ tháng… đến tháng…)
Đặc điểm
Ảnh hưởng tới đời sống và sản xuất
Mùa lũ

Mùa cạn

+ Lượng nước trên sông ngòi phụ thuộc vào yếu tố nào của khí hậu ? 
+ Bước 2:
	- Mùa mưa : Nước nhiều dâng lên nhanh chóng ( gây lũ lụt làm thiết hại người và của cải của nhân dân .

- Mùa khô : Nước ít  , hạ thấp trơ lòng sông ( gây hạn hán , thiếu nước cho đời sống sản xuất N2 , sản xuất thuỷ điện , giao thông đường thuỷ  gặp khó khăn .

- Đại diện nhóm trình bày. -  bổ sung. 

+ Phụ thuộc vào lượng mưa (Mùa mưa: Mưa nhiều nước sông dâng cao, mùa khô: Mưa ít , nước hạ thấp trơ lòng sông.) 

	
	

	( Chốt ý: “Sự thay đổi chế độ nước theo theo mùa gây nên, gây nhiều khó khăn cho sông, hoạt động của nhà máy thủy điện, sông”.
	mùa do sự thay đổi của chế độ mưa 
đời sống và sản xuất về giao thông trên
mùa màng và đời sống đồng bào ven

	- Màu nước sông mùa lũ mùa cạn như thế nào? Tại sao? 
+ Nhà em và ở lớp em đã làm gì để tiết kiệm điện? 
	+ Thường có màu rất đục do trong nước có chứa nhiều bùn, cát (phù sa) vào mùa lũ. Mùa cạn nước trong hơn. 
+ Tắt những thiết bị khi khi không sử dụng.

	( Chốt ý: 3/4 diện tích đất liền nước ta là nhiều mưa và mưa lớn tập trung theo mùa, bào mũn đưa xuống lũng sụng làm sụng ngày càng xấu đi. Nếu rừng bị mất thỡ đất 

- GDBVMT: giúp HS thấy được vai trũ trọng trong việc chống soỏi mũn đất
	đồi núi, độ dốc lớn. Nước ta lại có 
đó làm cho nhiều lớp đất trên mặt bị
có nhiều phù sa song đất đai miền núi
càng bị bào mũn mạnh.
của rừng ở đầu nguồn có vai trũ quan

	3. Vai trò của sông ngòi (10’)
- G tổ chức cho H t thi tiếp sức kể về vai trò của sông ngòi.

- Cho 2 đội chơi mỗi đội 5 H, mỗi H viết 1 vai trò. Hết thời gian, đội nào viết được nhiều sẽ thắng cuộc.

	- H tiến hành trò chơi.

- H lần lượt ghi: 

+ Bồi đắp nên nhiều đồng bằng.

+ Cung cấp nước cho đồng ruộng, sinh hoạt, sản xuất.

- Là nguồn thuỷ điện.

- Là đường giao thông.

- Cung cấp nhiều tôm, cá.

	3. Củng cố  - dăn dò (5’)

+ Vị trí 2 đồng bằng lớn và những con sông bồi đắp nên chúng. 

+ Vị trí nhà máy thủy điện Hòa Bình và Trị An. 
	- Học sinh chỉ trên bản đồ.
- HS lắng nghe.

	- Nhận xét, đánh giá 
	


********************************************************
Ngày soạn. 11/9/2015
Ngày giảng. 3/15/9/2015  

TOÁN

 TIẾT 17: LUYỆN TẬP

 I/MỤC TIÊU
   1. Kiến thức: - Củng cố giải toán liên quan đến quan hệ tỷ lệ bằng 2 cách.

   2. Kĩ năng: - Rèn kỹ năng giải toán và trình bày bài toán.

   3. Thái độ: - GD ý thức học tập tốt. 

II- ĐỒ DÙNG DẠY HỌC     

- Bảng phụ , SGK

III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.

	Hoạt động của giáo viên


	Hoạt động của học sinh



	1-Kiểm tra bài cũ. (5’)

+ Nêu cá bước giải toán liên quan đến rút về đơn vị và tìm tỉ số.
- GV nhận xét  
 2- Bài mới.

* Bài 1: (8’)
- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập

- Củng cố cách giải toán  bằng phương pháp rút về đợn vị .

- Y/cầu HS tóm tắt và giải bài 1. 

Tóm tắt

                  12 quyển = 24000 đồng

                  30 quyển = …      đồng?

cho 1 H làm bảng phụ , lớp làm vở bài tập.

- Gọi H nhận xét.

- Nhận xét, chữa bài.

* Bài 2:  (8’)
+ Củng cố cách giải toán bằng phương pháp tìm tỉ số.

 + Cho H thảo luận theo cặp bài 2, chữa bài .

- Cho H đổi 2 tá = 24 cái (có thể giải bằng phương pháp rút về đơn vị .

Tóm tắt: 

                     24 bút chì : 30000 đồng

                 8 bút chì  : ….đồng?

- Em hãy nêu cách giải bài toán? (Có thể dùng cả 2 cách, nhưng nên dùng cách “tìm tỉ số”).

*Bài 3: (8’)
- Cho HS nêu bài toán, tự tìm cách giải rồi làm vào vở.

- Mời 1 HS lên bảng chữa bài.

- Cả lớp cùng GV nhận xét.  

Tóm tắt:

           120 học sinh: 3 ô tô 
          160 học sinh:…..ô tô?
Bài 4: (Qui trình thực hiện tương tự như bài tập 3; Nếu không đủ thời gian, GV cho HS về nhà làm).       (8’)                           

 Tóm tắt:

         2 ngày: 72000 đồng.

         5 ngày : … đồng?
3. Củng cố - dặn dò (3’)
- Nêu cách giải bài toán liên quan đến quan hệ tỉ lệ.

- GV nhận xét giờ học.
	- 2 HS chữa bài.

- Lớp nhận xét.
- 1 H tóm tắt bài toán, 1 H khác trình bày bài giải, lớp làm vào vở bài tập.
- Lớp nhận xét.
Bài giải

Giá tiền 1 quyển vở là:

24000 : 12 = 2000 (đồng)                                                             Giá tiền mua 30 quyển vở là:

2 
[image: image6.wmf]´

 30 = 60000(đồng)

                     Đáp số = 60000 đồng

- HS đọc yêu cầu bài tập
- HS nêu các bước giải bài toán tìm tỉ số.    
- HS suy nghĩ làm bài.
- Lớp  nhận xét.
Bài giải:

    24 bútt chì gấp 8 bút chì số lần là:

                   24 : 8 =  3(lần)

   Số tiền mua 8 bút chì là:

                  30 
[image: image7.wmf]´

 3 = 90000 (đồng)

                      Đáp số: 90000 đồng.

- HS đọc yêu cầu bài tập.

- HS lên bảng làm bài.

- Lớp nhận xét.
Bài giải:

Một ôtô chở được số hs là:

120 : 3 = 40 (học sinh)

Để chở 160 học sinh cần dùng số ô tô:

160 : 40 = 4 (ô tô)                

- HS đọc yêu cầu bài tập.

- HS lên bảng làm bài.

- Lớp nhận xét. 

Bài giải:

Số tiền trả trong 1 ngày công là:

72000 : 2 = 36000 (đồng)

Số tiền trả cho 5 ngày công là:

36 
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 5 =180000 (đồng).
- HS trả lời.

- HS lắng nghe.


-------------------------------------------------------------------------------
TẬP ĐỌC

TIẾT 8:  BÀI CA VỀ TRÁI ĐẤT
I- MỤC TIÊU

1.  Kiến thức:

 - Hiểu nội dung ý nghĩa của bài:  Kêu gọi đoàn kết chống chiến tranh, bảo vệ cuộc sống bình yên và quyền bình đẳng giữa các dân tộc.
2. Kĩ  năng: - Đọc trôi chảy, diễn cảm bài thơ

                    - Thuộc lòng bài thơ
3. Thái độ: Giáo dục hs có  ý  thức học thuộc  lòng bài  thơ
* Quyền được kết bạn, với bạn nè năm châu

- Quyền được sống trong hoà bình

- Bổn phận phải chung sức với bạn bè để giữ gìn và bảo vệ trái đất.

II- ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:      

-Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK. (ƯDCNTT)
- Bảng phụ viết sẵn bảng thống kê.

III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh



	I/ Kiểm tra bài cũ:(5’)

- Yêu cầu HS đọc bài Những con sếu bằng giấy + trả lời câu hỏi 1.

- GV nhận xét 
II/ Bài mới 
Hđ1-Giới thiệu bài:

 - G cho H quan sát tranh và hỏi : Bức tranh gợi cho em nghĩ tới điều gì ? (ƯDCNTT)
- Giới thiệu và ghi tên bài “Bài ca về trái đất.
Hđ 2-Luyện đọc: (10’)
- Gọi 1 hoc sinh đọc toàn bài. 

*lưu ý:  Cách ngắt nhịp  thơ .

             VD : Nhịp 3/4 , 3/5

      “Trái đất này/ là của chúng mình”

- Cho hoc sinh chia đoạn

- Y/cầu 3 H nối tiếp nhau đọc bài thơ , G sửa lỗi phát âm cho H.

- Gọi 1 H đọc chú thích, kết hợp giải nghĩa từ ngữ khó.

- Y/cầu H luyện đọc theo cặp.

Hđ3- Tìm hiểu bài: (12’)
-Yêu cầu HS đọc lướt toàn bài thơ, trả lời câu hỏi: 

+ Trái đất có gì đẹp?

- GV tiểu kết, chuyển ý.

- Yêu cầu HS đọc hai câu thơ cuối của khổ thơ thứ hai, trả lời câu hỏi:

+ Em hiểu hai câu thơ cuối khổ hai nói gì?

+ Chúng ta phải làm gì để giữ bình yên cho trái đất?

- GV tiểu kết, chuyển ý.

+ Bài thơ giúp em hiểu điều gì?

- GV tiểu kết, chốt ý.

+ Nêu đại ý của bài?

Hđ3-Đọc diễn cảm: (10’) (ƯDCNTT)
- Gọi 3 H nối tiếp nhau đọc bài. Y/cầu cả lớp theo dõi tìm cách đọc hay.

- Y/cầu H luyện đọc thuộc lòng theo cặp. Tổ chức cho H đọc thuộc lòng tiếp sức.

- G tổ chức cho H thi học thuộc lòng toàn bài, nhận xét từng H .       

III-Củng cố- dặn dò:(3’)

+ Nêu cảm nghĩ của em sau khi học bài? 

- GV nhận xét giờ học.

-  Dặn HS chuẩn bị bài sau
	- 2 HS đọc bài + trả lời câu hỏi.

- Lớp nhận xét.

- HS quan sát tranh minh hoạ.

- ... gợi cho em ước mơ về 1 thế giới hòa bình cho trẻ em trên toàn thế giới.

- Lắng nghe.

- 1 H đọc toàn bài.

- Theo dõi cách ngắt nhịp thơ.

- Luyện cách ngắt nhịp thơ

- Chia làm 3 đoạn.

- 3 H nối tiếp nhau đọc bài thơ. 

- 1 H đọc chú giải trong Sgk.

- 2 H ngồi cùng bàn luyện đọc nối tiếp.

- HS đọc lướt toàn bài..

+ Trái đất rất tươi đẹp, thanh bình, tràn đầy màu xanh, tiếng chim bồ câu, cánh chim hải âu, có trẻ em mọi màu da, có nắng, gió, nụ cười, tiếng hát,…
1.Trái đất của chúng ta rất đẹp.

- HS đọc thầm khổ thơ 2.

+ Trẻ em trên thế giới có nhiều 

màu da khác nhau - trẻ em là hoa của đất, trẻ em trên thế giới dù mang màu da nào cũng đáng yêu, đáng quý.

+ Đoàn kết chống chiến tranh.

2. Tình đoàn kết năm châu

- Bài thơ nói rằng : 

+ Trái đất này là của trẻ em . 

+ Phải chống chiến tranh, giữ cho trái đất bình yên và trẻ mãi .

+ Mọi trẻ em trên thế giới đều bình đẳng .

Đại ý: Thể hiện niềm vui của trẻ em trong một thế giới hoà bình, đoàn kết.

- 3 H nối tiếp nhau đọc bài, nêu cách đọc.

- 2 H cùng bàn luyện đọc thuộc lòng cho nhau nghe .

- 3 H nối tiếp nhau đọc thuộc lòng  .

- 3 H thi học thuộc lòng toàn bài, cả lớp theo dõi bình chọn bạn đọc hay .

- 2 HS trả lời.

- HS lắng nghe.


---------------------------------------------------------------------------
Ngày soạn. 11/9/2015
Ngày giảng. 4/16/9/2015
TOÁN
TIẾT 18:  ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG VỀ GIẢI TOÁN (tiếp)
I- MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Qua ví dụ cụ thể, học sinh làm quen với một dạng quan hệ tỉ lệ và biết cách giải bài toán liên quan đến quan hệ tỉ lệ đó
2. Kĩ  năng: Hs thực hiện được bài toán về quan  hệ tỉ lệ.

3. Thái độ: Giáo dục hs tính cẩn thận trong khi  làm toán
II- ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:

- VBT Toán- Bảng phụ,

III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	Hoạt động của giáo viên


	Hoạt động của học sinh



	I/ Kiểm tra bài cũ: (5’)

- Chữa bài tập 2, 3 trong SGK/19, 20.

- GV nhận xét .

II/ Bài mới: 

Hđ1-Giới thiệu bài:

Hđ2-Tìm hiểu về quan hệ tỉ lệ. (12’)

- GV nêu ví dụ: Có 100 bao gạo chia đều vào các bao.

Số kg ở các bao

5kg

10kg

20kg

baogạo

20bao

10 bao

5bao

- GV hướng dẫn HS rút ra nhận xét: Khi số kg gạo ở mỗi bao gấp lên bao nhiêu lần thì số bao gạo có được giảm đi bấy nhiêu lần.

*Bài toán 

Tóm tắt: 2 ngày:  12 người

                4 ngày:..? người

- GV hướng dẫn HS giải bài theo hai cách.

* Cách 1: Giải bằng cách rút về đơn vị.

*Cách 2: Giải bằng cách :tìm tỉ số. 

3. Thực hành

Bài tập 1: (6’)
- GV yêu cầu HS nêu cách giải.

Tóm tắt: 14 người : 10 ngày

                  ? người : 1 tuần lễ

Bài tập 2: (6’)
Tóm tắt: 100 học sinh: 26 ngày

       Thêm 30 học sinh:  .... ngày?

- GV theo dõi, hướng dẫn HS làm bài.

- GV chốt lại kết quả đúng.

Bài tập 3: (6’)
Tóm tắt:                 5 máy bơm: 18 giờ

               ? thêm mấy máy bơm: 10 giờ

- GV theo dõi, uốn nắn HS làm bài. 

- GV nhận xét, thống nhất kết quả.

III.Củng cố- dặn dò: (5’)

+ Nêu cách giải bài toán tỉ lệ em vừa làm?
- GV nhận xét giờ học.

- Về nhà học bài và chuẩn bị bài sau.
	- 2 HS  chữa bài.

- Lớp đổi chéo, kiểm tra VBT.

- HS đọc yêu cầu của bài.

- HS quan sát bảng.

- HS rút ra nhận xét: Khi số kg gạo ở mỗi bao gấp lên bao nhiêu lần thì số bao gạo có được lại giảm đi bấy nhiêu lần .

- HS nêu yêu cầu của bài.

- HS suy nghĩ giải bài theo hai cách.

- 2 HS làm trên bảng.

- Lớp nhận xét, chữa bài.

* Cách 1: Bài giải:

Muốn đắp xong nền nhà trong một ngày, cần số người là:

12 
[image: image9.wmf]´

 2 = 24 (người)

Muốn đắp xong nền nhà trong 4 ngày cần số người là:

24 : 4 = 6 (người)

 *Cách 2: Bài giải:

4 ngày gấp 2 ngày số lần là:

4 : 2 = 2 (lần)

Đắp xong nền nhà trong 4 ngày cần số người là: 12 : 2 = 6 (người)

Đáp số: 6 người

- HS đọc yêu cầu của bài.

- HS suy nghĩ, tìm cách giải bài.

- Lớp nhận xét, chữa bài.

Bài giải:

Đổi 1 tuần lễ = 7 ngày

Muốn xây xong trong một ngày thì cần số người là:        14 
[image: image10.wmf]´

 10 = 140 (người)

Muốn xây xong trong 7 ngày thì cần số người là:         140 : 7 = 20 (người)

                         *Đáp số: 20 người

- HS đọc yêu cầu của bài.

- HS suy nghĩ, giải bài.

- Lớp nhận xét, chữa bài.

Bài giải:

Một học sinh ăn trong số ngày là:

26 
[image: image11.wmf]´

 100= 2 600 (ngày)

130 học sinh ăn trong số ngày là:

2 600 : 130 = 20 (ngày)

* Đáp số: 20 ngày
- HS đọc yêu cầu của bài.

- 1 HS làm vào bảng phụ.

Bài giải:

Nếu bơm đầy trong 1 giờ thì cần số máy là:       5 
[image: image12.wmf]´

 18 = 90 (máy)

Nếu bơm trong 10 giờ thì cần số máy bơm là:       90 : 10 = 9 (máy)

Vậy cần thêm số máy bơm là:

9 - 5 = 4 (máy)

Đáp số: 4 máy bơm
· - HS trả lời.

· - SHS HS lắng nghe.


---------------------------------------------------------------- 
CHÍNH TẢ

TIẾT 4: ANH BỘ ĐỘI CỤ HỒ GỐC BỈ

I- MỤC TIÊU: 

1. Kiến thức: - Nghe-viết đúng chính tả bài Anh bộ đội Cụ Hồ Gốc Bỉ. Trình bày đúng hình thức bài văn xuôi.
- Tiếp tục củng cố hiểu biết về mô hình cấu tạo vần và qui tắc đánh dấu thanh trong tiếng có ia, iê ( BT2,BT3)
 2. Kĩ năng: - Trình bày đẹp.

 3. Thái độ: - Có ý thức giữ gìn VSCĐ.

II- ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:      

- Chép sẵn mô hình cấu tạo vần trong Sgk vào bảng phụ.

- VBT tiếng Việt 5.

III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	Hoạt động của giáo viên


	Hoạt động của học sinh



	I/ Kiểm tra bài cũ: (5’)

- Yêu cầu HS phân tích cấu tạo vần của các tiếng: chúng- tôi- mong thế- giới- này- mãi- mãi- hoà - bình.

- GV nhận xét 
II/ Bài mới
Hđ1. Giới thiệu bài:

Hđ2. Hư​ớng dẫn HS nghe - viết: (17’)
* Tìm hiểu ND đoạn văn.

- GV đọc bài chính tả Anh bộ đội Cụ Hồ gốc Bỉ.  

+ Tại sao người lính gốc Bỉ lại có tên là Phan Lăng?

+ Câu văn nào chứng tỏ ông sẵn sàng hi sinh cho cuộc chiến tranh chính nghĩa của dân tộc ta?

? Vì sao đoạn văn lại đặt tên là “Anh bộ ... gốc Bỉ ” ?

* Hướng dẫn H viết từ khó.

- GV l​ưu ý HS viết một số từ khó: 

Ph-răng Đơ Bô- en, xâm lược, khuất phục.

* Viết chính tả.

 - GV lưu ý HS ngồi viết đúng tư thế.

- G đọc cụm từ, câu, ý để H viết vào vở.

- Đọc lại cho H soát lỗi.

- G chấm 5 ( 8 bài, nhận xét bài viết của hs.
Hđ3. Hướng dẫn HS làm bài tập: 

Bài tập 1: Chép vần của các tiếng trong hai câu văn vào mô hình cấu tạo. So sánh sự giống và khác nhau. (7’)
-  GV yêu cầu HS tự làm bài. 

- GV dán phiếu lên bảng. 

- GV theo dõi, uốn nắn HS làm bài.

- GV chốt lại lời giải đúng.

Bài tập 3: Cách đánh dấu thanh khi viết tiếng. (8’)
+ Tiếng “nghĩa” có nguyên âm đôi nhưng không có âm cuối dấu thanh đặt ở đâu?

+ Tiếng “chiến” có nguyên âm đôi nhưng có âm cuối thì dấu thanh đặt ở đâu?

- GV kết luận: +Trong tiếng “nghĩa” (không có âm cuối) dấu thanh đặt ở trên chữ cái đầu “i”

+ Trong tiếng “chiến” (có âm cuối n) dấu thanh đặt trên chữ cái thứ hai “ê”. 

III. Củng cố- dặn dò: (3’)
+ Nêu cách trình bày một đoạn văn
- GV nhận xét giờ học, tuyên dương HS.- GV yêu cầu HS viết sai chính tả VN tập viết lại. Ghi nhớ quy tắc chính tả.- Chuẩn bị bài sau.
	-  HS làm bài.

- Lớp nhận xét.

-HS theo dõi, đọc thầm lại bài

- HS suy nghĩ trả lời câu hỏi.

+ Vì ông đã ra nhập hàng ngũ quân đội ta.

+ Địch dụ dỗ, tra tấn thế nào cũng không khuất phục được ông, bèn đưa ông về giam ở Pháp.

+ Vì Ph-răng Đơ-bô-en là người lính Bỉ nhưng lại làm việc cho quân đội ta , nhân dân ta thương yêu gọi anh là bộ đội Cụ Hồ .

- 2 HS lên bảng viết.

- Lớp nhận xét.

- HS gấp SGK.

- HS nghe viết bài.

- HS xem lại bài, tự sửa lỗi

- Từng cặp HS đổi chéo vở soát lỗi cho bạn.
- HS đọc yêu cầu bài.

- HS làm bài vào VBT.

- Lớp đối chiếu, nhận xét bài.

Tiếng

Vần

Â. đệm

Â. chính

Â. Cuối

nghĩa

ia

chiến

iê

n
* Giống nhau: Âm chính của mỗi tiếng đều là nguyên âm đôi.

* Khác nhau: Tiếng “nghĩa” không có âm cuối, tiếng “chiến” có âm cuối.
- HS đọc yêu cầu của bài.

- HS trả lời rồi rút ra qui tắc.

- H nêu: Tiếng “chiến” dấu thanh được đặt ở chữ cái thứ hai ghi nguyên âm đôi . Còn tiếng “nghĩa” không có âm cuối , dấu thanh đặt ở chữ cái đầu ghi nguyên âm đôi 

- Lớp nhận xét, bổ sung.


- Vài HS nhắc lại.

- HS trả lời.

- HS lắng nghe.


Ngày soạn. 28/9/2015
Ngày giảng. 4/1/10/2015 
LUYỆN TỪ VÀ CÂU

TIẾT 7:  TỪ TRÁI NGHĨA
I- MỤC TIÊU

1. Kiến thức: - Bước đầu hiểu thế nào là từ trái nghĩa, tác dụng của nó khi đặt cạnh nhau (ND ghi nhớ).
2. Kĩ năng: - Nhận biết được cặp từ trái nghĩa trong câu và đặt câu phân biệt những từ trái nghĩa. 
3. Thái độ: Hăng hái phát biểu ý kiến xây dựng bài.

II- ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC

- VBT Tiếng việt.

- Bảng phụ.

III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	Hoạt động của giáo viên


	Hoạt động của học sinh



	I/ Kiểm tra bài cũ: (5’)

- Cho H tìm từ đồng nghĩa chỉ màu vàng.

- GV nhận xét 
II/ Bài mới 
HĐ1- Giới thiệu bài: Trực tiếp

HĐ2- Phần nhận xét. (12’)

Bài 1: So sánh nghĩa của cá từ in đậm. 

- Gọi H đọc bài 1 , y/cầu H trao đổi theo cặp so sánh nghĩa của 2 từ “ Chính nghĩa và phi nghĩa”.

- Y/cầu H trình bày nghĩa của 2 từ: Chính nghĩa, phi nghĩa.

- Em có nhận xét gì về nghĩa của 2 từ trên? 

* KL: Phi nghĩa là trái với đạo lí, .... chính nghĩa là đúng với đạo lí.

- GV nhận xét, chốt lại: Phi nghĩa và chính nghĩa là 2 từ có nghĩa trái ngược nhau. Đó là những từ trái nghĩa.
+ Vậy hai từ thế nào được gọi là từ trái nghĩa?
Bài 2,3:  Tìm từ trái nghĩa trong câu tục ngữ “Chết vinh hơn sống nhục”.
? Vì sao em cho rằng đó là những cặp từ trái nghĩa?
- Cách dùng từ trái nghĩa trong câu tục ngữ trên có tác dụng như thế nào trong việc thể hiện quan niệm sống của người VN ta ? 

* KL : Từ trái nghĩa có tác dụng .... 

3- Phần ghi nhớ.
4- Phần luyện tập.

Bài tập 1:  Tìm cặp từ trái nghĩa. (8’)
+ Y/c H đọc nội dung bài 1. 

- Gọi 4 H lên bảng , mỗi em gạch chân 1 cặp từ trái nghĩa .

- GV nhận xét, giải thích các câu tục ngữ.
Bài tập 2: Điền vào mỗi ô trống một từ trái nghĩa để hoàn chỉnh các câu thành ngữ tục ngữ. (8’)

- GV hướng dẫn HS tra từ điển những từ in đậm, tìm từ trái nghĩa điền vài chỗ trống.

Bài tập 3: Tìm từ trái nghĩa với hoà bình, thương yêu, đoàn kết, giữ gìn. (8’)

- GV khuyến khích HS tìm càng nhiều từ trái nghĩa càng tốt.

- G tổ chức cho H làm bài 3 dưới dạng trò chơi tiếp sức .

Bài tập 4: Đặt câu để phân biệt cặp từ trái nghĩa vừa tìm. (8’)
 - GV hướng dẫn: Các em có thể đặt 2 câu, mỗi câu chứa một từ hoặc một câu chứa cả cặp từ trái nghĩa.

- GV nhận xét, sửa câu cho HS.
4- Củng cố- dặn dò: (3’)

+ Thế nào là từ trái nghĩa?

- GV nhận xét giờ học.

- Dặn HS chuẩn bị bài sau
	- 2 H tìm và nêu: Vàng hoe, vàng óng, vàng xuộm, vàng ươm, ....

- HS đọc yêu cầu của bài.

- HS suy nghĩ, so sánh nghĩa của 2 từ chính nghĩa và phi nghĩa. 

- HS phát biểu ý kiến.

- Lớp nhận xét, chữa bài.

* Chính nghĩa: Đúng với đạo lý. Chiến đấu vì chính nghĩa là chiến đấu vì lẽ phải. 

* Phi nghĩa: trái với đạo lý. Cuộc chiến tranh phi nghĩa là cuộc chiến tranh có mục đích xấu xa.

+ 2 từ này có nghĩa trái ngược nhau 
+ Là hai từ có nghĩa trái ngược nhau.

- HS đọc yêu cầu của bài.

- HS làm việc cá nhân để tìm được các từ trái nghĩa.

- Kết quả đúng: chết/sống, vinh/nhục

+ Vì chúng có nghĩa trái ngược nhau, (Vinh là được kính trọng, đánh giá cao còn nhục là bị khinh bỉ; sống và chết )

-.... làm nổi bất quan niệm sống của người VN ta , thà chết mà được tiếng thơm còn hơn sống mà bị người đời khinh bỉ .

- 2 H đọc to phần ghi nhớ Sgk .

+ 1 H đọc y/cầu bài 1 .

- 4 H lên bảng , mỗi em gạch chân 1 cặp từ trái nghĩa .

        - Đục / trong ; đen / sáng ; 

          rách / lành ; dở / hay .

- HS đọc yêu cầu của bài.

- HS trao đổi theo cặp, làm bài.

- Lớp nhận xét, chữa bài.

      hẹp / rộng; xấu / đẹp; 

                trên / dưới.
- HS đọc yêu cầu của bài.

- HS thảo luận nhóm, thi tìm nhanh nhiều từ trái nghĩa.

- Lớp nhận xét, bổ sung.

+ Hoà bình: Chiến tranh, xung đột...

+ Thương yêu: Căm ghét, căm giận, căm thù, ghét bỏ .....

+ Đoàn kết: Chia rẽ, bè phái, xung khắc.

- Giữ gìn: Phá hoại, phá phách, phá vỡ, tàn phá ,...

- HS đặt câu, đọc câu mình vừa đặt.

+ Hai bạn sống với nhau rất đoàn kết không ai có thể chia rẽ được họ.

+ Mọi người đều yêu thích hòa bình và căm ghét chiến tranh .

+ Em yêu hòa bình. Em ghét chiến tranh. 
- HS trả lời.

- HS lắng nghe.


 §¹o ®øc

TIẾT 4:  CÓ TRÁCH NHIỆM VỀ VIỆC LÀM CỦA MÌNH
I- MỤC TIÊU 

Sau bµi nµy,  häc sinh biÕt:

1. Kiến thức:- Mçi ng­êi cÇn ph¶i cã tr¸ch nhiÖm vÒ viÖc lµm cña m×nh.

2. Kỹ năng: - B­íc ®Çu cã kÜ n¨ng ra quyÕt ®Þnh thùc hiÖn quyÕt ®Þnh cña m×nh.

- T¸n thµnh nh÷ng hµnh vi ®óng vµ kh«ng t¸n thµnh viÖc trèn tr¸nh tr¸ch nhiÖm, ®æ lçi cho ng­êi kh¸c.
3. Thái độ: Giúp hs có trách nhiệm về việc làm của mình
* QuyÒn ®­îc tù quyÕt vÒ nh÷ng vÊn ®Ò cã liªn quan ®Õn b¶n th©n phï hîp víi løa tuæi.

II, CÁC KỸ NĂNG SỐNG TRONG BÀI
- Kĩ năng tư duy phê phán (biết phê phán những hành vi vô trách nhiệm, đổ lỗi cho người khác).
III- ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- TruyÖn vÒ nh÷ng ng­êi cã tr¸ch nhiÖm vÒ viÖc lµm cña m×nh.

- ThÎ mµu

VI- CẤC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
	Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn


	Ho¹t ®éng cña häc sinh



	I/ Khëi ®éng: (5’)
+ Nªu nh÷ng biÓu hiÖn cña ng­êi cã tr¸ch nhiÖm vÒ viÖc lµm cña m×nh?
- Gv nhân xét
II/ Bµi míi

1. Giíi thiÖu bµi:

2. Néi dung:(30’)
Ho¹t ®éng 1:Xö lÝ t×nh huèng (bµi tËp3)

* Môc tiªu : H biÕt lùa chän c¸ch gi¶i quyÕt trong mçi t×nh huèng .

* TiÕn hµnh:

- GV chia líp thµnh c¸c nhãm nhá vµ giao nhiÖm vô cho tõng nhãm, mçi nhãm xö lÝ mét t×nh huèn trong bµi tËp 3.

- GV theo dâi, h­íng dÉn.

- GV tæ chøc cho HS tr×nh bµy kÕt qu¶.

- GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸.

* KÕt luËn:

-  Mçi t×nh huèng ®Òu cã nhiÒu c¸ch gi¶i quyÕt. Ng­êi cã tr¸ch nhiÖm cÇn ph¶i lùa chän c¸ch gi¶i quyÕt nµo thÓ hiÖn râ tr¸ch nhiÖm cña m×nh vµ phï hîp víi hoµn c¶nh.

- C¸c em ®· ®­a ra mét sè c¸ch gi¶i quyÕt võa hîp t×nh, võa hîp lÝ.

Ho¹t ®éng 2: Tù liªn hÖ b¶n th©n

* Môc tiªu : Mçi H cã thÓ tù liªn hÖ , kÓ 1 viÖc lµm cña m×nh(dï rÊt nhá)

vµ tù rót ra bµi häc .

* TiÕn hµnh:

- Y/cÇu H tù liªn hÖ. 

- Gîi ý ®Ó H nhí l¹i 1 viÖc lµm chøng tá m×nh ®· cã tr¸ch nhiÖm hoÆc thiÕu  tr¸ch nhiÖm  .

+ ChuyÖn x¶y ra thÕ nµo vµ lóc ®ã em ®· lµm g×  

+ B©y giê nghÜ l¹i em thÊy thÕ nµo ?

- G gîi ý ®Ó H rót ra bµi häc .

* KÕt luËn : Khi gi¶i quyÕt c«ng viÖc hay xö lÝ t×nh huèng 1 c¸ch cã tr¸ch nhiÖm chóng ta thÊy vui vÎ vµ thanh th¶n . Ng­îc l¹i khi lµm 1 viÖc thiÕu tr¸ch nhiÖm , dï kh«ng ai biÕt , tù chóng ta còng thÊy ¸y n¸y trong lßng ....      

- Gäi 2 H ®äc môc ghi nhí giê tr­íc .

III. Ho¹t ®éng tiÕp nèi: (5’)
? Khi ®­îc thµy cè, bè mÑ giao bÊt kú nhiÖm vô g× th× em ph¶i cè g¾ng hoµn thµnh thËt tèt theo ®óng yªu cÇu ®Ò ra.
? Em cần có việc làm nào thể hiện bảo vệ TN môi trường biển đảo...

=> Cần có trách nhiệm và hành động NTN để BV tài nguyên môi trường biển đảo...
- G nhËn xÐt giê häc , khen ngîi nh÷ng H cã c¸ch xö lÝ ®óng .

- VÒ häc bµi , chuÈn bÞ bµi  “ Cã chÝ th× nªn” .
	- HS tr¶ lêi.

- Th¶o luËn nhãm 4, mçi nhãm xö lÝ 1 t×nh huèng trong bµi tËp 3 Sgk.

- HS vÒ nhãm, nhãm tr­ëng ®iÒu khiÓn c¸c b¹n th¶o luËn xö lÝ t×nh huèng cô thÓ cña nhãm m×nh.

a , Em sÏ nhËn lçi víi th­ viÖn vµ xin mua l¹i quyÓn s¸ch ®ã , tr¶ tiÒn ®Ó c« th­ viÖn mua quyÓn s¸ch míi 

...

- §¹i diÖn c¸c nhãm b¸o c¸o.

- Líp nhËn xÐt, bæ sung.

- H tù liªn hÖ chøng tá m×nh ®· cã tr¸ch nhiÖm hoÆc thiÕu tr¸ch nhiÖm 

- H trao ®æi víi b¹n bªn c¹nh vÒ c©u chuyÖn cña m×nh .

VD : 1 lÇn em ®i häc vÒ qua qu·ng ®­êng tr¬n , em ®i nhanh nªn ®· ®Èy 1 em häc sinh líp 1 bÞ ng· xuèng ®­êng bÈn hÕt quÇn ¸o. em kh«ng n©ng em H ®ã dËy vµ cø thÕ bá ®i . Giê nghÜ l¹i em thÊy m×nh hèi hËn vµ ©n hËn v« cïng . 

* H cã thÓ kÓ c¸c c©u chuyÖn kh¸c vµ rót ra bµi häc cho b¶n th©n .

- L¾ng nghe.

- 2 H ®äc môc gi nhí cña tiÕt tr­íc.

- L¾ng nghe vµ ¸p dông.

- HS nh¾c l¹i ghi nhí.




******************************************
KỂ CHUYỆN.

TIẾT 4: TIẾNG VĨ CẦM Ở MỸ LAI

I/ MỤC TIÊU:

1.Kiến thức: - Rèn kĩ năng nói:

- Thuyết minh và kể từng đoạn, kể toàn bộ câu chuyện kết hợp lời kể với cử chỉ, điệu bộ.

- Hiểu ý nghĩa câu chuyện: Ca ngợi hành động dũng cảm của những người Mĩ có lương tâm đã ngăn chặn và tố cáo tội ác man rợ của quân đội Mĩ trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam.

2. Kỹ năng: - Rèn kĩ năng nghe:

- Tập trung nghe thầy giáo kể và nhớ chuyện.

- Theo dõi bạn kể , nhận xét đánh giá đúng lời kể của bạn, kể tiếp lời của bạn.

3. Thái độ: - Giáo dục ý thức tự giác trong học tập.

* Giáo dục HS ý thức bảo vệ môi trường.

II, CÁC KNS CƠ BẢN
- Thể hiện sự cảm thông (Cảm thông với những nạn nhân của vụ thản sát Mĩ Lai, đồng cảm với những hành động dũng cảm của những người Mĩ có lương tri)

- Phản hồi, lắng nghe tích cực

II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Các hình ảnh minh hoạ phim trong SGK.

- Bảng phụ ghi ngày tháng năm sảy ra vụ thảm sát Sơn Mỹ và tên những người Mĩ trong câu truyện .

III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 

	Hoạt động của giáo viên

1. Kiểm tra bài cũ: (5’)

- 1HS kể việc làm tốt góp phần xây dựng quê hương, đất nước của một người mà em biết.
- GV nhận xét  
2. Dạy bài mới:
a/ Hđ.1 Giới thiệu truyện phim: (5’)
- GV giới thiệu vài nét khái quát về bộ phim.

- GV hướng dẫn HS quan sát các tấm ảnh.

b/ Hđ.2 GV kể chuyện: (7’)
- GV kể lần một kết hợp chỉ lên các dòng chữ ghi ngày tháng tên riêng kèm chức vụ, công việc của những lính Mĩ

- GV kể lần 2 kết hợp với giới thiệu từng hình ảnh minh hoạ phim trong SGK 
c/ Hđ.3 Hướng dẫn HS kể chuyện, trao đổi về ý nghĩa câu chuyện: (20’)
a, Kể truyện theo nhóm:

b, Thi kể truyện trước lớp:

*Truyện giúp em hiểu điều gì?

*Em suy nghĩ gì về chiến tranh?

*Hành động của những người lính Mĩ có lương tâm giúp em hiểu điều gì?

  3. Củng cố dặn dò: (3’)
- Một HS nêu lại ý nghĩa câu chuyện.

Gv liên hệ: Giặc Mĩ không chỉ giết hại trẻ em, cụ già ở Mỹ Lai mà còn tàn sát, huỷ diệt cả môi trường sống của con người (thiêu cháy nhà cửa, ruộng vườn, giết hại gia súc,...).

- GV nhận xét tiết học. Dặn HS về kể lại câu chuyện trên cho người thân nghe.Chuẩn bị bài sau.
	Hoạt động của học sinh
- HS kể chuyện.
- HS nhận xét.
- HS vừa nghe kể vừa nhìn các hình ảnh trong SGK.
- HS kể từng đoạn của câu chuyện theo nhóm.

- Một em kể toàn chuyện.

- Cả nhóm trao đổi cùng các bạn về nội dung ý nghĩa câu chuyện.
- HS trả lời.
- HS lắng nghe.

- HS trả lời.

- HS lắng nghe.


----------------------------------------------------------------------------
Ngày soạn.  20/9/2015
Ngày giảng. 5/25/9/2015
TOÁN

TIẾT 19:  LUYỆN TẬP
I- MỤC TIÊU:

  
Giúp học sinh củng cố và rèn kĩ năng về: 

1. Kiến thức: - Mối quan hệ giữa các đại lượng tỉ lệ.

- Giải các bài toán có liên quan đến mối quan hệ tỉ lệ.

2. Kỹ năng:- Rèn luyện kĩ năng tính toán chính xác , kĩ năng trình bày bài khoa học 
3.Thái độ: - Giúp HS yêu thích môn học
II- ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:

- VBT Toán

- Bảng phụ,

III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên


	Hoạt động của học sinh



	I/ Kiểm tra bài cũ:(5’)
- Chữa bài tập 2,3 trong SGK.

- GV nhận xét.
II/ Bài mới:
[image: image13.wmf]
Hđ1-Giới thiệu bài:

Hđ2- Hướng dẫn HS làm bài.

Bài tập 1: Củng cố cách giải toán bằng phương pháp tìm tỉ số (8’)
Tóm tắt: 

            25 quyển: 30 000 đồng

              ? quyển : 1 500 đồng

- GV theo dõi, hướng dẫn HS làm bài.

- Khi chữa bài yêu cầu HS:

+ Nêu cách giải bài toán?

- GV nhận xét, chốt lại kết quả đúng.

Bài tập 2: Củng cố cách giải toán bằng P2 rút về đơn vị. (8’)
Tóm tắt:

            3 người: 800 000 đồng

            4 người:  ? đồng/người/tháng

- GV theo dõi, hướng dẫn HS làm bài.

 + Bài toán thuộc dạng bài nào?

- Y/c H trao đổi theo cặp với gợi ý sau :

+ Tìm tổng thu nhập của cả gđ.

+ Tìm số tiền bình quân 1 người khi gđ có thêm một con.

+ Tìm số tiền thu nhập BQ hàng tháng của 1 người bị giảm .

- GV chốt lại kết quả đúng.
Bài tập 3: Củng cố cách giải bài toán bằng P2 tìm tỉ số. (8’)
 Tóm tắt:

                10 người : 35m

       Thêm 20 người: ?m

- GV theo dõi, hướng dẫn HS làm bài.

- GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng.

+ Nêu mối quan hệ của các đơn vị đo độ dài liền kề trước nó?
Bài tập 4:  (8’)
Tóm tắt:

         Mỗi bao 50kg : 300 bao

          Mỗi bao 75kg: ? bao

- GV nhận xét, thống nhất kết quả.

III.Củng cố- dặn dò: (3’)
+ Nêu cách giải bài toán liên quan đến tỉ lệ?
- GV nhận xét giờ học

- Về nhà học bài và chuẩn bị bài sau.
	- 2 HS  chữa bài.

- Lớp đổi chéo, kiểm tra VBT.

- HS đọc yêu cầu của bài.

- HS làm bài vào VBT, 1 HS chữa trên bảng.

- Lớp nhận xét. 

Bài giải:

3000 đồng gấp 1500 đồng số lần:

3 000 : 1500 = 2(lần)

Mua được số quyển vở là:

25 
[image: image14.wmf]´

 2 = 50 (quyển)

Đáp số: 50quyển

- H trao đổi theo cặp, chữa bài.

- HS nêu yêu cầu của bài.

- HS tự làm bài vào VBT.

- 1 HS làm trên bảng.

- Lớp nhận xét, chữa bài.

Bài giải:

 Tổng thu nhập của gia đình đó là:

800000
[image: image15.wmf]´

3 = 2400000 (đồng)

 Khi có thêm một người con thì bình quân thu nhập hằng tháng của gia đình là: 2400000 : 4 = 600 000(đồng)

   Bình quân thu nhập hằng tháng của mỗi người giảm là:

 800000- 600000 = 200000(đồng)

                 Đáp số: 200 000 đồng

- HS nêu yêu cầu của bài.

- HS tự làm bài, 1 HS làm trên bảng. 

- Lớp đổi chéo vở, chữa bài.

Bài giải:

Số người sau khi tăng thêm  là:

      10 + 20 = 30 (người)

30 người gấp 10 người số lần là:

       30 : 10 = 3 (lần)

Một ngày 30 người đào là:

        35 
[image: image16.wmf]´

3 = 105 (m)

               Đáp số: 105 m

- HS đọc yêu cầu của bài.

- HS suy nghĩ, tính kết quả.

- Lớp nhận xét, chữa bài.

Bài giải:

Xe chở được nhiều nhất là:

50 
[image: image17.wmf]´

 300 = 15 000(kg)

Số bao chở được nhiều nhất là:

15000 : 75 = 200 (bao)

                    Đáp số: 200 bao

- 2 HS trả lời.

- HS lắng nghe.
 


-------------------------------------------------------------------------------------
TẬP LÀM VĂN

TIẾT 7:  LUYỆN TẬP TẢ CẢNH
I- MỤC TIÊU: 

1. Kiến thức: -Từ kết quả quan sát cảnh trường học của mình, HS biết lập dàn ý chi tiết cho bài văn tả ngôi trường. ( Đủ 3 phần: MB, TB, KB)

 2. Kĩ năng: - Biết chuyển 1 phần của dàn ý thành đoạn văn miêu tả hoàn chỉnh, sắp xếp các chi tiết hợp lí.

 3. Thái độ: - Yêu thích học tập bộ môn.

II- ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC
- Những ghi chép khi quan sát trường học. 

- VBT Tiếng Việt 5

- Bảng phụ

III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh



	I/ Kiểm tra bài cũ: (5’)

- GV kiểm tra kết quả ghi chép khi quan sát trường học của học sinh.

- GV nhận xét.
II/ Bài mới 
Hđ1. Giới thiệu bài:
Hđ2.Hướng dẫn làm bài tập: 
 Bài tập 1: Quan sát trường em. Từ những điều quan sát được, lập dàn ý miêu tả ngôi trường. (12’)
- GV yêu cầu HS dựa vào kết quả đã quan sát, chọ lọc chi tiết rồi lập thành một dàn bài cụ thể.

- GV theo dõi - hướng dẫn học sinh làm bài.

- GV nhận xét, sửa bài cho học sinh. 
* Thân bài:

+Sân trường:lát gạch hồng tươi, giữa sân là cột cờ, quanh sân là những cây bàng, cây phượng toả bóng mát, những bồn cây hoa đủ loại màu sắc đua nhau khoe sắc.

+ Hoạt động vào giờ học, giờ chơi

+ Lớp học 

+ Phòng truyền thống, vườn trường
Bài tập 2: Chọn viết một đoạn theo dàn ý trên.

- GV yêu cầu HS suy nghĩ, chọn một phần dàn ý để chuyển thành đoạn văn. (20’)

Gợi ý HS :

+ Nên chọn một đoạn trong phần thân bài để chuyển thành đoạn văn.

+ Mỗi đoạn văn có một câu mở đầu nêu ý bao trùm của đoạn. Các câu trong đoạn cùng làm nổi bật ý đó.

+ Đoạn văn phải có hình ảnh. Chú ý áp dụng các biện pháp so sánh, nhân hoá cho hình ảnh thêm sinh động.

+ Đoạn văn cần thể hiện được cảm xúc của người viết.

* Gắn bảng nhóm lên bảng. Lớp đối chiếu, nhận xét bài làm của bạn.

- Giáo viên cho điểm, tuyên dương những bài viết tốt thể hiện sự quan sát riêng lời văn sinh động chân thực.

 - Đọc cho HS nghe những đoạn văn hay để các em học tập.
 III. Củng cố- dặn dò: (3’)

+ Nêu cách làm bài của em khi chuyển một phần dàn ý thành đoạn văn? 

- GV nhận xét giờ học, tuyên dương HS có bài viết tốt.

- Chuẩn bị bài sau.
	- HS báo cáo kết quả.

- HS đọc yêu cầu của bài.

- HS làm bài vào vở bài tập.

- 1 HS làm vào bảng phụ.

- HS nối tiếp đọc bài làm.

- Lớp nhận xét

Dàn bài tham khảo:

* Mở bài: Giới thiệu bao quát 

-Trường nằm trên một khu đất rộng.

- Ngôi trường nổi bật với mái ngói đỏ, tường vôi trắng, những hàng cây xanh bao quanh.

* Kết bài: 

- Em rất yêu quý và tự hào về ngôi trường của mình.

- HS đọc yêu cầu của bài tập.

- 1 vài HS nói trước lớp em chọn viết phần nào.

- HS tự viết đoạn văn.

- Gọi một số học sinh đọc bài làm của mình cho lớp theo dõi nhận xét.

- HS trả lời

- HS lắng nghe.


-------------------------------------------------------------------------------
KHOA HỌC

TIẾT 8:  VỆ SINH TUỔI DẬY THÌ
I/ MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: - Nêu những việc nên làm để giữ vệ sinh cơ thể ở tuổi dậy thì

2. Kĩ năng    - Xác định những việc nên và không nên làm để bảo vệ sức khỏe ở tuổi dậy thì.
3. Thái độ:  - Có ý thức, tự giác trong việc giữ gìn vệ sinh.
II/CÁC KNS CƠ BẢN
  - Kỹ năng tự nhận thức những việc nên và không nên làm để giữ vệ sinh cơ thể, bảo vệ sức khoẻ thể chất và tinh thần ở tuổi dậy thì,

  - Kỹ năng xá định giá trị.

 - Kỹ năng quản lý thời gian  và thuyết trình khi chơi trò chơi.

III/ ĐÒ DÙNG DẠY HỌC:

- VBT.

IV. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

	1. Kiểm tra bài cũ: (5’)
+ Các em đang ở giai đoạn nào của cộc đời? Hằng ngày ai giúp em lựa chọn quần áo và làm vệ sinh cá nhân?

- GV nhận xét  
2. Bài mới: 

a/ Hoạt động 1: Động não

*Mục tiêu:
*Cách tiến hành:
- Tuổi dậy thì, chúnh ta cần làm gì để giữ cho cơ thể luôn sạch sẽ, thơm tho và tránh bị mụn trứng cá?
- GV ghi lại những ý kiến của HS.

- GV yêu cầu HS nêu tác dụng của từng việc làm trên.

- GV kết luận: 
GV chia lớp thành các nhóm nam và nữ:

+Nam nhận phiếu “VS cơ quan sinh dục nam”
3. Khi thay quần lót cần chú ý.

A. Thay hai ngày một lần.

B. Thay mỗi ngày một lần.

C. Giặt và phơi quần lót trong bóng râm.

D. Giặt và phơi quần lót                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
+Nữ nhận phiếu “VS cơ quan sinh dục nữ”
3. Khi có kinh nguyệt cần tahy băng vệ sinh.

A. Ít nhất 4 lần một ngày.

B. Ít nhất 3 lần một ngày.

C. Ít nhất 2 lần một ngày.
- Chữa  bài tập theo nhóm nam,nữ riêng.

HĐ 2: Quan sát tranh và thảo luận.

 *Mục tiêu: ( mục I.2)

 *Cách tiến hành
- Cho HS thảo luận nhóm:
+ Chỉ và nói ND từng hình.

+ Chung ta nên làm gì và không nên làm gì để BV sức khoẻ về thể chất và tinh thần ở tuổi dậy thì?

- GVkết luận: (SGV-44)

HĐ 3: Trò chơi Tập làm diễn giả.

*Mục tiêu: Giúp HS hệ thống lại những kiến thức đã học.

*Cách tiến hành:

- GV giao nhiệm vụ và hư​ớng dẫn.

- GV khen ngợi các HS đã trình bày rồi hỏi HS khác: Các em đã rút ra được điều gì qua phần trình bày của các bạn? 

3.Củng cố dặn dò: (3’)

? Nêu các bước vệ sinh tuổi dậy thì
- GV nhận xét tiết học.
- Về nhà học bài và chuẩn bị bài sau.
	- HS trả lời.

- Lớp nhận xét.
- HS nêu những tác dung của từng việc làm vệ sinh.

- HS thảo luận nhóm
- Đai diên các nhóm trình bày

* Nam

1. Cần rửa bộ phận sinh dục.

A. Hai ngày một lầ.

B. Hằng ngày 

2. Khi rửa bộ phận sinh dục cần chú ý.

A. Dùng nước sạch.

B. Dùng xà phòng tắm.

C. Dùng xà phòng giặt.

- HS trình bày
* Nữ

1. Cần rửa bộ phận sinh dục.

A. Hai ngày một lầ.

B. Hằng ngày 

C. Khi thay đồ trong những ngày có kinh nguyệt.

2. Sau khi đi vệ sinh cần chú ý

A. Lau từ phía trước ra phía sau

B. Lau từ phía sau lên phía trước.

- HS thảo luận nhóm tự cử thư kí và nhóm trưởng.

- HS nhìn tranh và báo cáo kết quả thảo luận.

- Nhóm khác nhận xét bổ sung.

- HS lắng nghe.

- HS nhận nhiệm vụ.

- HS lắng nghe.

- HS trả lời.

- HS lắng nghe.


--------------------------------------------------------------------------------
 ÔN
TIẾT 10: LUYỆN VIẾT TUẦN 4
I . MỤC TIÊU
HS luyện viết chữ bài ôn tập tuần 4 – vở luyện viết

1. Kiến thức:- Viết đúng mẫu, nối chữ đúng quy định.
2. Kỹ năng: - Rèn kỹ năng viết chữ đúng mẫu
3. Thái độ: - Có ý thức rèn chữ viết.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Mẫu chữ, vở luyện.

III – CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	1. Giới thiệu bài. (3’)
- Giới thiệu nội dung tiết học

2- H/dẫn viết: (20’)
* Hướng dẫn viết.

- Hướng dẫn hs quan sát và nhận xét

- Hướng dẫn viết câu và từ ứng dụng

* Thực hành viết

- GV cho HS mở vở luyện viết, viết từng dòng phần chữ đứng.

- GV uốn nắn những HS viết chưa đúng mẫu, nhắc nhở các em ngồi đúng tư thế.

3- GV hướng dẫn HS viết phần chữ nghiêng. (10’)
- GV viết mẫu và h/dẫn cho học sinh.

- Lưu ý HS các nét chữ phải có độ nghiêng đều nhau, chữ mới đẹp

- GV nhận xét, tuyên dương một số bạn chữ đẹp, có thể thu vở cho các bạn xem để học tập.

IV. Củng cố- Tổng kết (5’)
- Nhận xét tiết học.

- Về nhà; hoàn thành bài viết
	- Quan sát mẫu chữ, nhận xét độ cao, độ rộng và luyện viết .

- Đọc câu và từ ứng dụng

- HS mở vở viết bài,chú ý nối chữ đúng quy định

- HS thực hành viết phần chữ nghiêng

- HS nộp vở
Lắng nghe


*************************************************
 ÔN
  TIẾT 11:¤n tËp vµ bæ sung vÒ gi¶i to¸n 

I.Môc tiªu

1: Kiến thức: Củng cố cách giải toán có văn về  mét d¹ng quan hÖ tØ lÖ vµ các bài toán liªn quan ®Õn quan hÖ tØ lÖ ®ã
2. Kỹ năng:- Rèn cho HS có kỹ năng về giải toán có  rút về đơn vị
3. Thái độ: - Giúp HS yêu thích môn học

II. §å dïng

-  B¶ng phô.

III. C¸c ho¹t ®éng d¹y – häc

	Ho¹t ®éng d¹y
	Ho¹t ®éng häc

	A.KiÓm tra bµi cò:4p

- gäi hs ch÷a bµi ë nhµ

- KiÓm tra vë bµi tËp cña líp

- NhËn xÐt 
B Bµi míi:

1.Giíi thiÖu bµi

2.LuyÖn tËp:VBT

Bµi 1(9p)

? Bµi to¸n cho biÕt g×? Hái g×?

- H­íng dÉn häc sinh t×m hiÓu ®Ò bµi

- T×m c¸ch gi¶i: rót vÒ ®¬n vÞ

- GVnhËn xÐt, chèt lêi gi¶i ®óng.

Bµi 2(9p)

- Bài này làm theo mấy cách, nêu từng cách làm
- GV nhËn xÐt, ch÷a bµi

Bµi 3(9p)
? H·y tãm t¾t bµi to¸n?

? muốn tính 6 ngày làm bao nhiêu tiền phải làm thế nào?

- GV nhËn xÐt, chèt lêi gi¶i ®óng.

C .Cñng cè, dÆn dß:2p
- Nêu cách giải toán rút về đơn vị

- Chèt l¹i néi dung bµi. NhËn xÐt giê häc,  
	- 2 häc sinh ch÷a bµi tËp 2,3 vÒ  nhµ

- 1 häc sinh ®äc ®Ò 

- HS tãm t¾t.

- HS lµm b¶ng, líp lµm vë.

- Ch÷a bµi.

§¸p sè: 273.000đồng

- Häc sinh ®äc ®Ò, tãm t¾t 

- trả lời:- §Ó tÝnh ®­îc 24 ngày dệt được bao nhiêu mét vải cần tính 1 ngày hoặc tính 24 ngày gấp 6 ngày bao nhiêu lần

- 1 häc sinh lªn b¶ng, líp lµm vë bµi tËp

§¸p sè :288m vải.

- 1HS ®äc bµi to¸n.

- HS nªu.

- Líp trao ®æi cÆp vµ lµm bµi.1 cÆp lµm b¶ng

- Ch÷a bµi.

§¸p sè: 660.000đồng


--------------------------------------------------------------------------------------

 ÔN
LuyÖn tõ vµ c©u

TIẾT 12 :¤n Më réng vèn tõ nh©n d©n.

I. Môc ®Ých yªu cÇu.

1: Kiến thức: - Cñng cè më réng, hÖ thèng hãa vèn tõ vÒ nh©n d©n.

2. Kỹ năng: - BiÕt ®Æt c©u víi nh÷ng tõ ng÷ nãi vÒ chñ ®Ì nh©n d©n. Nªu ®­îc mét sè thµnh ng÷, tôc ng÷ nãi vÒ phÈm chÊt tè ®Ñp cña ng­êi ViÖt nam ta.

3. Thái độ: - Gi¸o dôc HS cã ý thøc sö dông ®óng c¸c tõ ng÷ trong chñ ®Ò.

II. §å dïng d¹y häc.
 Bảng phụ

III.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu.

	H§ cña gi¸o viªn
	H§ cña häc sinh

	1. KiÓm tra bµi cò.(5’)
- Nªu 1 sè tõ b¾t ®Çu b»ng tiÕng ®ång( ®ång cã nghÜa lµ cïng)

2. Bµi míi.(30’)
  a) Giíi thiÖu bµi. GV nªu môc ®Ých yªu cÇu cña tiÕt häc

  b) Gi¶ng bµi.

* H­íng dÉn HS lµm bµi tËp.

Bµi 1: G¹ch d­íi c¸c tõ kh«ng thÝch hîp  trong c¸c nhãm tõ sau :

a) thî cÊy, thî cµy, thî rÌn, thî gÆt, nhµ n«ng, l·o n«ng, n«ng d©n.

b) thî ®iÖn, thî c¬ khÝ, thî thñ c«ng, thñ c«ng nghiÖp, thî hµn, thî méc, thî nÒ, thî nguéi.

-Y/c HS ®äc kÜ c¸c tõ trong tõng nhãm vµ cho biÕt c¸c tõ trong nhãm nãi vÒ g×? Tõ ®ã sÏ t×m ®­îc tõ kh«ng thÝch hîp trong nhãm.

-Y/c HS ®äc kÜ ®Ò vµ tù lµm bµi råi ch÷a bµi.

Bµi 2. T×m c¸c tõ ghÐp cÊu t¹o theo mÉu sau:

a) thî + x ( VD thî ®iÖn, thî nÒ...) 

b) x + viªn ( VD x· viªn. ph¸t thanh viªn...)

c) x + sÜ ( VD b¸c sÜ...)

 -Y/c HS x¸c ®Þnh träng t©m cña ®Ò, vµ tù t×m tõ cho phï hîp.

Bµi 3. ®Æt c©u víi mçi tõ sau:

Lµnh nghÒ, khÐo tay.

-Gv h­íng dÉn c¸c em hiÓu nghÜa cña c¸c tõ ®ã vµ tù ®Æt c©u cho phï hîp.

-Gv thu vë chÊm ch÷a bµi.

3. Cñng cè, dÆn dß.(5’)
- Thế nào làn từ nghép
- Gv nhËn xÐt chung tiÕt häc.

-DÆn HS «n bµi vµ chuÈn bÞ bµi sau.


	-3, 4 em tr¶ lêi.

-HS tù lµm bµi vµo vë. §¹i diÖn 1 em ch÷a bµi vµ chØ ra nghÜa chung cña c¸c tõ trong nhãm.

- HS th¶o luËn theo cÆp vµ lµm bµi råi ®¹i diÖn ch÷a bµi. 

- HS chÐp bµi vµo vë vµ tù lµm bµi, ®æi vë cho nhau ®Ó ch÷a bµi. 




*******************************
Ngày soạn. 14/9/2015
Ngày giảng 6/18/9/2015
LUYỆN TỪ VÀ CÂU.

TIẾT 8: LUYỆN TẬP VỀ TỪ TRÁI NGHĨA
I- MỤC TIÊU

1. Kiến thức: - Học sinh biết vận dụng những hiểu biết đã có về từ trái nghĩa để làm đúng các bài tập thực hành tìm từ trái nghĩa, đặt câu với một số cặp từ trái nghĩa tìm được.

2. Kỹ năng: - Rèn tính cẩn thận, kĩ năng trình bày bài.

- Vận dụng làm thành thạo các dạng bài về từ trái nghĩa.
3. Thái độ:- Giúp HS yêu thích môn học
II- ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:      

- Bảng phụ viết sẵn bài 1, 2, 3 Sgk, bút dạ, giấy khổ to, phiếu học tập.

- VBT Tiếng việt.

- Bảng phụ.

III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	Hoạt động của giáo viên


	Hoạt động của học sinh



	I/ Kiểm tra bài cũ: (5’)

- Yêu cầu HS  đọc thuộc các câu thành ngữ tiết học trước.

- GV nhận xét 
II/ Bài mới.
Hđ1- Giới thiệu bài: Trực tiếp

Hđ2- Hướng dẫn làm bài tập.

Bài  tập 1: Tìm từ trái nghĩa trong các câu thành ngữ, tục ngữ. (8’)

- GV yêu cầu HS làm bài vào VBT.

- GV theo dõi, hướng dẫn học sinh làm bài.

- GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng, giúp HS hiểu nghĩa của các câu trên.

Bài tập 2: Điền vào ô trống một từ trái nghĩa với từ in đậm. (8’)

- GV hướng dẫn: Em cần chỉ ra các từ in đậm trong mỗi câu rồi tìm từ trái nghĩa với mỗi từ ấy.

- Yêu cầu HS tra từ điển để tìm từ.  

- GV theo dõi, uốn nắn HS làm bài.

- GV nhận xét, chốt lại và yêu cầu HS nhắc lại:

+ Thế nào là từ trái nghĩa?

Bài tập 3: Tìm từ trái nghĩa thích hợp để điền vào ô trống. (8’)
- GV nhấn mạnh: Các em cần chỉ ra từ in nghiêng. Sau đó dùng từ điển để tìm từ trái nghĩa với từ in nghiêng đó.

- GV chốt lại kết quả đúng, rồi yêu cầu HS đọc lại các câu hoàn chỉnh.

Bài tập 4: Tìm từ trái nghĩa tả hình dáng, hoạt động. (8’)

- GV lưu ý HS những từ tả hình dáng thường là các tính từ, tả hoạt động thường là các động từ.

- GV yêu cầu học sinh làm việc cá nhân, làm bài vào VBT.

- GV theo dõi, hướng dẫn HS yếu làm bài.

* GV nhận xét, chốt lại kết quả đúng.

+ Đặt câu có từ trái nghĩa?

III- Củng cố- dặn dò: (3’)

+ Từ trái nghĩa là gì?

+ Lấy ví dụ về từ trái nghĩa?

 - GV nhận xét giờ học.

-  Dặn HS chuẩn bị bài sau.
	- 2 HS đọc bài.

- Lớp nhận xét.

- HS đọc yêu cầu của bài.

- HS đọc thầm các câu thành ngữ, tục ngữ.

- HS làm việc cá nhân, 1 HS làm bài vào bảng phụ.

- Lớp nhận xét, chữa bài.

* Lời giải đúng:

    a, ít - nhiều  ;   b, Chìm - nổi 

    c, Trưa - tối  ;   d, Già - trẻ 

- HS đọc yêu cầu của bài.

- HS lắng nghe.

- HS đọc thầm các câu tục ngữ.

- HS suy nghĩ làm bài.

- HS phát biểu.

- Lớp nhận xét.

* Các từ điền đúng là:
a, Nhỏ - lớn  ;   b, Trẻ - già 

c, Dưới - trên  ; d, Chết - sống 

- HS nêu yêu cầu của bài.

- HS lắng nghe.

- Hai HS ngồi cạnh nhau trao đổi, làm bài.

- 1 cặp làm vào bảng phụ.

- Lớp nhận xét, chữa bài.

* Kết quả điền đúng là:

a, Nhỏ - lớn   ; b, Rách - lành 

c, Khuya - sớm ; 

d, Chết - sống ; Trong - đục 

- 2 HS đọc lại.

- HS đọc yêu cầu của bài.

- HS suy nghĩ làm bài vào VBT.

- Nối tiếp nhiều HS đọc bài làm của mình.

- Lớp nhận xét.

* Lời giải:

  a, Tả hình dáng : Cao - thấp , cao vống - lùn tịt , cao cao -  thâm thấp 

  b) khóc- cười, thức- ngủ, đứng -ngồi, lên- xuống,…
   c) vui - buồn, lạc quan- bi quan, phấn khởi - ỉu xìu, sung sức - mệt mỏi

  d) tốt - xấu, hiền - dữ, ngoan - hư, khiêm tốn - kiêu ngạo.

- 2 HS phát biểu.

- HS lắng nghe.


--------------------------------------------------------------------------------------
TOÁN

TIẾT 20: LUYỆN TẬP CHUNG
I- MỤC TIÊU:

1. Kiên  thức: - Giúp học sinh luyện tập,củng cố giải bài toán về: “Tìm 2 số biết tổng (hiệu) và tỉ số của 2 số đó”, và bài toán liên quan đến quan hệ tỉ lệ đã học.

2. Kĩ năng: - Rèn kỹ năng tính toán 

3. Thái độ: - Hăng hái phát biểu.

II- ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:      

- Bảng phụ, bảng nhóm .

III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên


	Hoạt động của học sinh



	I/ Kiểm tra bài cũ: (5’)

- Chữa bài tập 2, 3 trong SGK/ 19, 20

- GV nhận xét 
II/ Bài mới:
[image: image18.wmf]
Hđ1-Giới thiệu bài:

Hđ2-Nội dung.
Bài tập 1: Củng cố cách giải toán tổng - tỉ.

- GV yêu cầu HS xác định dạng toán.

Sơ đồ:


[image: image19.wmf]N÷:

Nam:

36 em


- Cho H nhắc lại các bước giải toán tổng tỉ của 2 số 

- GV nhận xét, chốt lại kết quả đúng.

Bài tập 2: Củng cố cách giải toán hiệu - tỉ
Sơ đồ


[image: image20.wmf]ChiÒu dµi:

ChiÒu réng:

10m


- GV theo dõi, hướng dẫn HS làm bài.

- Cho H đọc bài 2 , xác định dạng toán , trao đổi theo cặp , chữa bài .

- GV chốt lại kết quả đúng.

Bài tập 3: Củng cố cách giải bài toán bằng P2  tìm tỉ số.

Tóm tắt:           1 tạ :     60 kg gạo         

                       300kg : …? kg gạo

- GV theo dõi, uốn nắn HS làm bài. 

* Lưu ý HS giải bằng cách “tìm tỉ số”.

- GV nhận xét, thống nhất kết quả

Bài tập 4:

Tóm tắt: Mỗi ngày 12 bộ : 30 ngày 

               Mỗi ngày 18 bộ : .... ngày ?

III.Củng cố- dặn dò:(5’)

+ Nêu cách giải bài toán tỉ lệ em vừa làm?
- GV nhận xét giờ học
- Về nhà học bài và chuẩn bị bài sau.
	- 2 HS  chữa bài.

- Lớp đổi chéo, kiểm tra VBT.

- HS đọc yêu cầu của bài.

- 2 HS làm trên bảng.

- Lớp nhận xét, chữa bài.

               Bài giải:

Tổng số phần bằng nhau là:

3 + 1 = 4 (phần)

Số em nam  là:

36 : 4 
[image: image21.wmf]´

 1 = 9 (em)

Số em nữ là:

36 - 9 = 27 (em)

         Đáp số: nam 9 em; 

                   nữ 27 em

- HS đọc yêu cầu bài.

- HS tóm tắt bài toán, trình bày bài giải.

- Lớp nhận xét, chữa bài.

Bài giải:

Chiều dài hình chữ nhật là:

10 : ( 3 - 2 ) 
[image: image22.wmf]´

 3 = 30 (m)

Chiều rộng hình chữ nhật là:

30 - 10 = 20 (m)

Chu vi hình chữ nhật là:

(20 + 30) 
[image: image23.wmf]´

2 = 100 (m)

              * Đáp số: 100m

- HS đọc yêu cầu của bài.

- HS suy nghĩ, tìm cách giải bài.

- Lớp nhận xét, chữa bài.

Bài giải:

Đổi: 1 tạ = 100kg

300kg gấp 100kg số lần là:

300: 100 = 3 (lần)

300kg thóc xay được số gạo là:

60 
[image: image24.wmf]´

 3 = 180 (kg)

             Đáp số: 180 kg

- HS đọc yêu cầu của bài.

- HS suy nghĩ, giải bài.

- Lớp nhận xét, chữa bài.

Bài giải:

Nếu mỗi ngày xưởng làm 1 bộ thì phải làm trong số ngày là :

12 x 30 = 360  ( ngày )

Nếu mỗi ngày xưởng làm 18 bộ thì  làm trong số ngày là :

360 : 18 = 20 ( ngày )

        Đáp số : 20 ngày 

* Cách 2 : Lấy 12 : 18 = 
[image: image25.wmf]3
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          rồi lấy 30 x 
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 = 20 ngày 

- HS trả lời.

- HS lắng nghe.


-------------------------------------------------------------------
TẬP LÀM VĂN
TIẾT 8: TẢ CẢNH ( kiểm tra viết)
I- MỤC TIÊU: 

1. Kiến thức: - HS biết viết 1 bài văn hoàn chỉnh có đủ 3 phần( MB, TB, KB.) Thể hiện rõ sự quan sát, chọn lọc.
- Diễn đạt thành câu, bước đầu biết dùng từ ngữ, hình ảnh gợi tả trong bài văn.

2. Kĩ năng: - Trình bày bài sạch đẹp.

3. Thái độ: - GD ý thức tự giác trong khi làm bài. 

II- ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:      

- Bảng lớp viết sẵn đề bài; bảng phụ viết cấu tạo bài văn tả cảnh (Đủ 3 phần)

- Giấy kiểm tra. 

III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
	Hoạt động của giáo viên


	Hoạt động của học sinh



	I/ Kiểm tra bài cũ: (5’)

- GV kiểm tra sự chuẩn bị bài của HS

II/ Dạy bài mới

Hđ1. Giới thiệu bài:

Nêu mục đích yêu cầu tiết kiểm tra.
Hđ2. Ra đề: (5’)
 - GV dựa theo gợi ý trang 44 SGK ra đề cho HS viết bài 

- Lưu ý: ra đề phải gần gũi, phù hợp với năng lực HS. 

Đề bài:

1. Tả cảnh một buổi sáng (hoặc trưa, chiều) trong một vườn cây hay trong công viên, trên đường phố, trên cánh đồng, nương rãy.

2. Tả một cơn mưa

3. Tả ngôi nhà của em (hoặc căn hộ, phòng ở của gia đình em).

- GV hướng dẫn HS cụ thể hơn nếu HS 

còn lúng túng.

Yêu cầu HS nhắc lại cấu tạo bài văn tả cảnh.

GV đưa bảng phụ về cấu tạo bài văn tả cảnh.

- GV gợi ý HS có thể lựa chọn đề nào đã làm dàn ý ở những tiết trước.

3. HS viết bài. (32’)
- G cho H viết bài vào vở.

- Nhắc H chú ý dùng dấu câu cho đúng.

- Thu bài để chấm điểm.

- G chấm 1 số bài và nhận xét.

- Dành thời gian cho HS làm bài.

- GV thu bài vào cuối giờ.

3. Củng cố- dặn dò: (3’)

+Cấu tạo của bài văn miêu tả cảnh?

- Nhận xét tiết học.

- Về nhà học bài.

- Chuẩn bị bài sau.
	- HS trình bày sự chuẩn bị.

- HS đọc kỹ đề, xác định đề và vấn đề cần giải quyết trong bài

- HS lần lượt nêu đề mình chọn để 

làm.

- 1, 2 HS trả lời.

- H lắng nghe và chọn đề cho phù hợp.

- HS đọc lại 1, 2 lần.

- H thực hành viết bài vào vở.

- Đọc lại bài viết trước khi nộp bài. 

- Lắng nghe.
- 2 HS trả lời.

- HS lắng nghe.


-----------------------------------------------------------------------
AN TOÀN GIAO THÔNG 

BÀI 1: BIỂN BÁO GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

I- MỤC TIÊU:

1 Kiến thức: - Nhớ và giải thích nội dung 23 biển báo giao thông đã học, hiểu ý 

nghĩa và nội dung 10 biển mới

2. Kĩ năng.- Mô tả các biển báo bằng lời hoặc hình vẽ và giải thích sự cần thiết.

3. Thái độ: Có ý  thức tuân theo và nhắc nhở mọi người tuân theo hiệu lệnh 1: 
II- ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Tranh ảnh các loại biển báo giao thông. (ƯDCNTT)
III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 

	Hoạt động của giáo viên


	Hoạt động của học sinh



	I/ Kiểm tra bài cũ:(2’)
GV kiểm tra sách, vở của Hs
II/ Bài mới (15’)
HĐ1.Giới thiệu bài:
HĐ2.Ôn tập các loại biển báo (ƯDCNTT)
- GV yêu cầu HS quan sát các loại biển báo.

- GV chia nhóm, yêu cầu HS thảo luận:

+ Hãy đọc tên và nói tác dụng biển báo được quan sát?

- GV nhận xét, chốt lại:

* Nhóm 1: Biển báo cấm
    + Hình tròn bên trong màu trắng, bên ngoài viền đỏ.

    + Cấm đi ngược chiều, cấm đi bộ cắt ngang, cấm xe đạp, dừng xe.

* Nhóm 2: Biển báo nguy hiểm
   + Hình tam giác, viền đỏ, nền vàng.

Nguy hiểm gặp đường sắt không rào chắn, có rào chắn, nhường đường ưu tiên.

* Nhóm 3: Biển hiệu lệnh

   + Hình tròn, 2 màu xanh và trắng

   + Lệnh đi thẳng, rẽ trái, phải, đi bộ cắt ngang.

* Nhóm 4: Biển chỉ dẫn

     + Hình vuông, hình chữ nhật, có màu xanh.

     + Có người đi bộ cắt ngang, có bến xe, có chợ.

* Ghi nhớ SGK/ trang 7.

HĐ3. Một số biển báo cần biết.

+ Hãy kể tên một số biển báo mà em biết?

- GV cho HS tự do phát biểu, nêu cả đặc điểm và nội dung của biển báo đó.

- GV nhận xét, giải thích thêm một số biển báo HS chưa rõ.

III. Củng cố- dặn dò (3’)
- GV giơ biển báo bất kì:

? Cho biết nội dung của biển báo.

- GV nhận xét giờ học, tuyên dương HS.

- Yêu cầu HS VN học bài

- Chuẩn bị bài sau.
	- HS lắng nghe.
- HS quan sát.

- HS từng nhóm thảo luận, mỗi nhóm một loại biển báo khác nhau.

- Đại diện HS trình bày.

- Lớp nhận xét, bổ sung.

- 2, 3 HS đọc ghi nhớ

- HS phát biểu tự do.

- Lớp nhận xét, bổ sung.

- HS thi nói nhanh.


**********************************
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